
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
      Phòng Quản lý Đào tạo

TT Mã môn Tên môn STC
SL 

23, 24
SL 

25, 26
Khoa

Hình 
thức thi

Ngày thi Giờ thi
Phòng 

thi

1 191303012 HA2 3    24        9   Anh A TNG 18/12/2022 07h30 C408
2 191303014 HA4 3    29        1   Anh B TNG 18/12/2022 09h00 C408
3 211313025 HA4 3       -        4   Anh B TNG 18/12/2022 09h00 C408
4 191314012 HA5 4    17        3   Anh B TNG 18/12/2022 13h30 B615
5 191314013 HA6 4    41        3   Anh B TNG 18/12/2022 15h30 B615
6 191032715 Lập trình hợp ngữ 2    11        -   CNTT TNG 18/12/2022 07h30 C413

7 191034046 Thiết kế cơ sở dữ liệu, các 
chuẩn và quản trị cơ sở dữ 
liệu trong Access

4      7        -   CNTT TNG 18/12/2022 08h30 C413

8 191033081 Tin 3 (Access) 3    28        4   CNTT TNG 18/12/2022 09h30 C413
9 191033082 Tin 4 3    35        2   CNTT TNG 18/12/2022 13h30 B617

10 191034075 Toán rời rạc 4      8        1   CNTT TNG 18/12/2022 15h30 B617
11 191012069 Chi tiết máy 1 2    11        -   Cơ ô tô Tự luận 18/12/2022 07h30 C413
12 191022069 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 2      1      15   Cơ ô tô Tự luận 18/12/2022 08h30 C413
13 191012041 Sức bền vật liệu 2 2      1        -   Cơ điện tử Tự luận 18/12/2022 14h30 B617
14 191012052 Toán chuyên đề 2      3        -   Cơ điện tử Tự luận 18/12/2022 15h30 B617
15 191012063 Toán giải tích 1 2      2        1   Cơ điện tử Tự luận 18/12/2022 16h30 B617
16 191022036 Vật liệu dùng trong ô tô 2    14        1   Cơ ô tô Tự luận 18/12/2022 16h30 B617

17 191042051 Điện tử công suất 2 2      3      19   Điện điện tử Tự luận 18/12/2022 07h30 C414

18 191042016 Đo lường và kỹ thuật đo 2      5        -   Điện điện tử Tự luận 18/12/2022 07h30 C414

19 191042027 Khí cụ điện 2      9        9   Điện điện tử Tự luận 18/12/2022 08h30 C414

20 191042054 Lý thuyết điều khiển tự động 2 2    12        -   Điện điện tử Tự luận 18/12/2022 08h30 C414
21 191042026 Máy điện 2    17        -   Điện điện tử Tự luận 18/12/2022 09h30 C414

22 191042063 Vẽ kỹ thuật 2      5        3   Điện điện tử Tự luận 18/12/2022 10h30 C414
23 191074020 Nguyên lý kế toán - Kế toán 

doanh nghiệp
4      1        -   Kế toán Tự luận 18/12/2022 13h30 B618

24 191074034 Nguyên lý kế toán - Luật kế 4      2        -   Kế toán Tự luận 18/12/2022 13h30 B618
25 191072030 Phân tích tài chính các hoạt 

động kinh doanh
2    16        1   Kế toán Tự luận 18/12/2022 13h30 B618

26 191072701 Tổ chức BMKT và tổ chức 
công tác kế toán

2      4        -   Kế toán Tự luận 18/12/2022 13h30 B618

27 191092004 Thống kê học 2    35        1   Kinh tế Tự luận 18/12/2022 15h30 B618
28 191223703 Phương pháp giảng dạy TA 3      1        -   NN Anh Nộp tiểu 

luận
18/12/2022 16h30 B618

29 191222073 Phương pháp nghiên cứu 
ngôn ngữ

2      1        -   NN Anh Nộp tiểu 
luận

18/12/2022 16h30 B618

30 191222094 Viết hàn lâm 2      1        -   NN Anh Nộp tiểu 
luận

18/12/2022 16h30 B618

31 191264115 Trung - Viết sơ cấp 1 4    11        5   NN Trung Tự luận 18/12/2022 07h30 C212
32 211264115 Viết sơ cấp 1 4       -        1   NN Trung Tự luận 18/12/2022 07h30 C212
33 191124028 Khoa học quản lý 4    33      11   Quản lý Tự luận 18/12/2022 09h30 C212
34 191122703 Ra quyết định trong kinh 2    14        -   Quản lý Tự luận 18/12/2022 08h30 C212
35 191122024 Tổ chức bộ máy quản lý 2    10        5   Quản lý Tự luận 18/12/2022 16h30 B618
36 191192005 Marketing căn bản (2) 2    25        1   Thương mại Tự luận 18/12/2022 14h30 B618
37 191192028 Thương mại - TMQT 2    28        1   Thương mại Tự luận 18/12/2022 10h30 C408

LỊCH THI CHI TIẾT CỦA LỚP HỌC LẠI DÀNH CHO KHÓA 24, 25, 26
(ĐỢT THÁNG 11/2022 - NGÀY THI 18/12/2022)

(Riêng Khóa 25, 26 không được dự thi các môn có lịch là TỰ ÔN TẬP)
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